
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Sô 23B, ngõ 152 Đường Nguyễn Đình Hoàn , Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BÁCH PHƯƠNG 

0109633755

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc như: 
+ Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng – Tư vấn thẩm tra báo 
cáo đầu tư, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, hồ sơ mời thầu 
công trình xây dựng, lập dự án đầu tư, 
+ Giám sát thi công xây dựng cơ bản, giám sát thi công công 
trình dân dụng, công trình giao thông và công nghiệp; 
+ Thẩm tra hồ sơ thiết kế xây dựng, bản vẽ thi công, nội, ngoại 
thất công trình dân dụng và công nghiệp; lập dự toán công 
trình xây dựng; 
+ Thiết kế kiến trúc, kết cấu quy hoạch xây dựng công trình 
dân dụng, giao thông đường bộ và công nghiệp; thiết kế nội, 
ngoại thất công trình; Thiết kế hệ thống điện, hệ thống cấp 
thoát nước đối với công trình dân dụng và công nghiệp; 
- Hoạt động khảo sát địa chất, địa hình công trình;
Căn cứ (Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 
2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, được sửa đổi bổ sung 
bởi nghị định 100/2018 ngày 16 tháng 07 năm 2018 Sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng)

7110(Chính)

2. Xây dựng nhà để ở 4101

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY 
DỰNG BÁCH PHƯƠNG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BACH PHUONG DESIGN AND 
CONSTRUCTION CONSULTANCY COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TVTK&XD BÁCH PHƯƠNG 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914244966
Email: ctybachphuong@gmail.com

Fax:
Website:
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3. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết:  
- Xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp, nhà máy, 
xưởng lắp ráp;
- Xây dựng bệnh viện, trường học, nhà làm việc, khách sạn, 
cửa hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại, nhà ga hàng không, 
khu thể thao trong nhà, bãi đỗ xe, bao gồm cả bãi đỗ xe ngầm, 
kho chứa hàng, nhà phục vụ cho các mục đích tôn giáo;
- Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện 
trường xây dựng

4102

4. Xây dựng công trình đường sắt 4211

5. Xây dựng công trình đường bộ 4212

6. Xây dựng công trình điện 4221

7. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

8. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

9. Xây dựng công trình công ích khác 4229

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện và trừ lắp đặt 
các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều 
hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng khí lạnh R22 trong lĩnh 
vực chế biến thủy sản) 
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

4322

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, bán hàng hóa, ký gửi hàng hóa 

4610

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 

4649

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; 
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663
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14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng và 
theo tuyến cố định

4931

15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng và 
theo tuyến cố định

4932

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô khác (trừ ô tô chuyên dụng) 

4933

17. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, thuế và chứng khoán) 

7020

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế đồ đạc và trang trí nội thất khác;
- Hoạt động trang trí nội thất 

7410

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Loại trừ: hoạt động của những nhà báo độc lập, Tư vấn chứng 
khoán, Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ định lượng, Môi 
giới bản quyền)

7490

20. Đại lý du lịch 7911

21. Điều hành tua du lịch 7912

22. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết:
-  Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động du 
lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí và thể 
thao;
- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách du lịch; cung cấp thông 
tin du lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch

7990

23. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Thiết kế và dịch vụ xây dựng phụ 

8130

24. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già

8730

25. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

26. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524
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8.000.000.000 VNĐ

27. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
(trừ hoạt động thể thao) (không dùng phẫu thuật và các hoạt 
động gây chảy máu)

9610

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       013571261
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 27A, ngõ 9 đường Minh Khai , Phường Minh Khai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 27A, ngõ 9 đường Minh Khai , Phường Minh Khai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI HẢI NAM Nam

01/07/1973 Kinh Việt Nam

07/07/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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